~ BOCONG AN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CUC CANH SAT PCCC VA CNCH Péc lap - Tu do - Hanh phic

S6: 765 [TD-PCCC

GIAY CHUNG NHAN
THAM DUYET THIET KE VE PHONG CHAY VA CHUA CHAY

Can cit Nghi dinh s6 136/2020/NP-CP ngay 24 thang 11 nam 2020 ciia Chinh phii quy dinh
chi tiét mot so diéu va bién phdp thi hanh Ludt Phong chdy va chita chdy va Ludt sira doi, bo
sung mot sé6 diéu ciia Ludt Phong chdy va chita chdy;

Xét hé so va van ban @é nghi tham duyét thiét ké vé phong chdy va chita chdy so
15/HPINVEST ngay 28 thang 3 nam 2022 ciia Céng ty Cé phan Hai Phong Invest,

Ngueoi dai dién theo phdp ludt la éng/ba: Lwu Thdi Pong; Chirc vu: Tong Gidm doc;

CUC CANH SAT PHONG CHAY, CHUA CHAY VA CUU NAN, CUU HOQ
CHUNG NHAN:

Cong trinh: Khu phirc hop Vuong mién Kim Cuong Hai Phong (Diamond Crown Complex
Hai Phong)

Dia diém x4y dung: L6 s6 1/8B Khu d6 thi méi Ng& 5 — San bay Cat Bi, phuong Pong Hai
1, quan Hai An, thanh pho Hai Phong

Chu dau tu: Cong ty C6 phan Hai Phong Invest

Pon vi tu van thiét ké: Cong ty C6 phan Inno, Cong ty Co phan Phong chay & chira chay
Inno

Pi dwoc thim duyét thiét ké vé phong chay va chira chay cac ndi dung sau:

1. Buong giao thong cho xe chira chay; Khoang cach an toan phong chay va chira chay;

2. Bac chiu lira; B4 tri cong nang cua cong trinh lién quan dén phong chay va chita chay;

3. Giai phap ngin chdy, chong chay lan; Giai phap chong tu khoi;

4. Lbi, dudong thoat nan; Hé thong dén chiéu sang su ¢ va dén chi dan thoat nan; Thang
may chira chay;

5. Giai phap cap dién cho hé théng phong chay va chita chay va cac hé thong ky thuat khac
c6 lién quan vé phong chay va chita chay; Phuong an chong sét;

6. Hé thong bao chay ty dong;

7. Hé théng chita chay bang nudc; Hé thong chita chay tu dong bang 1G-100 (Nito), khi
HFC227-ea (FM-200);

8. Giai phap an toan PCCC dbi véi hé thong cap khi dot trung tim LPG:;

9. Trang bi phuong tién chira chay ban dau.

Quy moé cong trinh va danh muc céc tai liéu, ban vé dugc tham duyét thiét ké vé phong
chay va chita chay ghi tai trang 2+4./. 4

Ha Noz ngay 08 thang 4 nam 2022

Noi nhan:

- Cong ty C6 phan Hai Phong Invest;

- Pong chi Cuc truong (dé béo céo);

- Cong an thanh phd Hai Phong;

- Cyc quan ly hoat dong xay dung - B¢ Xay dung;
- Luu: VT, P4 (TdT).
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Noi dung

Ghi chu

uY MO CONG TRINH

* Quy m6 cong trinh:

Cong trinh xay dung trén khu dat co dién tich khoang 12.868 m?, dién tich
xay dung khoang 6.718 m2, c6 03 ting ham b tri gara dé xe, ky thuat (riéng
tang ham 1 b tri thém khu vuc phu tro khach san) va 02 khéi nha; Khéi
chung cu cao 39 tang va tang tum k§ thuat, chiéu cao PCCC khoang 138,75
m, trong d6 tir ting 1 dén tang 5 bé tri dich vu, thwong mai, tién ich, tir ting
6 dén tang 39 b tri cac can ho, riéng tang 20 bé tri gian lanh nan, tién tich,
tang tum bé tri ki thuat; Khéi khéach san cao 45 tang va ting mai, chiéu cao
PCCC khoang 163,65 m, trong d6 tir taing 1 dén tang 5, tir tAng 27 dén tang
28, tang 45 b6 tri dich vy, tién ich khach san, tir ting 6 dén tang 25, tir tang
29 dén tang 44 bo tri khach san, tang 13 va tang 26 bé tri gian lanh nan, ky
thuat, ting mai bd tri ky thuat.

* Cac hé théng phong chay chita chay va hé théng k¥ thuat khac c6 lién
quan:

a. Hé thong chira chay:

- Hé théng chira chay bang nudc: gom 02 cum bom dit tai ting ham 1 va
02 cum bom dit tai ting mai mdi khéi thap

+ Cum 1 tai ting him cAp nudc cho cac hé thdng chira chay sprinkler tir
dong, hong nudc chita chay cho khéi khach san, gdm 02 bom ¢6 cung cong
suat (Q=72,95 I/s, H=72 m.c.n) va may bom bu ap;

+ Cum 2 tai ting him cip nudc cho cac hé thdng chita chay sprinkler tu
dong, hong nudc chita chay cho khdi chung cur va hé thdng tru cip nudc
chita chay ngoai nha, gdm 02 bom c6 cing cong suat (Q=110 I/s, H=84
m.c.n) va may bom bu ap;

+ Cum 3 dit tai ting mai khoéi chung cu cap nuéc cho cac hé thong hong
nudc chita chay, hé thdng sprinkler ty dong tir tang 28 dén ting mai, gdm
02 bom c6 cung cong suat (Q=20 /s, H=50 m.c.n) va may bom bu ap; tir
tang 6 dén tang 27 lay nudc tir bé ty chay tai tAng mai;

+ Cum 4 dit tai ting mai khéi khach san cép nuoc cho cac he thong hong
nuoc chita chay, h¢ thong sprinkler tu dong tir ting 39 dén tang mai, gdbm
02 bom c6 ciing cong suat (Q=60,25 1/s, H=58 m.c.n) va may bom bu ap;
tir ting 6 dén tAng 38 14y nudc tir bé ty chay tai ting mai;

+ Bé nu6c du trit chita chay: bé tai ting ham c6 khdi tich khoang
1.078 m?®, bé tai tang mai khbi chung cu khdi tich khoang 36 m®, bé tai tang
mai khdi khach san khdi tich khoang 109 m?;

- Hé théng chira chay tu dong béng khi 1G-100 (Nito) thiét ké cho cac
phong tram bién ap, phong trung thé, phong ha thé cua khdi khach san,
phong tram bién ap, phong trung thé, phong ha thé, _phong ddng bo, phong
may phat dién cua khéi chung cu; Trang bi hé thong chira chay tu dong

bang khi HFC227-ea (FM-200) tai cac phong k¥ thuat dién cac ting.
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e A.fz‘%ng bao chay tu dong: Gom 01 tu trung tdm bao chay dia chi loai

6 s (127 dia chi/loop) dugc dit tai phong truc didu khién chong chay,
“phuc vu cho toan bd cong trinh gdm phan ngdm va khdi thap. Cac dau bao
chay trang bi cho toan bd cong trinh, mot s6 khu vuc khong gian chung
nhu sanh, hanh lang... ¢6 b tri bén trén khu vyc tran gia.
c. Hé thong chong tu khoi: Thiét ké hé théng hut khéi khu vuc hanh lang,
sanh; khu vuc gara tai ting him; gian phong c6 dién tich 16n hon 200 m?;
hé thong ting 4p cho giéng thang mdy, budng dém thang bo, budng thang
b, sanh thang may va ram ddc cach ly tai ting ham.
d. Hé théng dén chiéu sang sy c6 va dén chi dan thoat nan: Thiét ké tai
khoang dém, buéng thang b thoat nan; hanh lang; cac 16i ra, 16i r& trén
duong thoat nan.
e. Hé théng cp khi d6t LPG bao gém 01 tram cip dit ngoai nha, tong strc
chtra 900 kg, cip cho khu vuc sir dung tai ting 4, tang 5 khdi chung cu,
tang 5, tang 28, tang 45 khoi khach san.

DANH MUC TAI LIEU, BAN VE

Thuyét minh cua cdng trinh c6 lién quan dén PCCC

Ban vé kién tric:

DHP.BS.AR-00.301, DHP.BS.AR-P.01.101+103, DHP.BS.AR-
P.03.101+103, DHP.BS.AR-01.701+703, DHP.BS.AR-02.101+102,
DHP.BS.AR-03.300+306, DHP.BS.AR-06.111+113,DHP.BS.AR-
06.121+123, DHP.BS.AR-06.141+144, DHP.BS.AR-06.151,
DHP.BS.AR-06.211+217, DHP.BS.AR-06.301+304, DHP.BS.AR-
07.001, DHP.BS.AR-07.101

+103, DHP.AP.AR-00.002, DHP.AP.AR-P.01.101+107, DHP.AP.AR-
P.01.119, DHP.AP.AR-P.01.120, DHP.AP.AR-P.01.138+141,
DHP.AP.AR-P.01.201, DHP.AP.AR-P.02.201+203, DHP.AP.AR-
P.02.101+106, DHP.AP.AR-09.101+107, DHP.AP.AR-09.120,
DHP.AP.AR-09.138+-140, DHP.AP.AR-09.201, DHP.AP.AR-09.202,
DHP.AP.AR-09.301+310, DHP.AP.AR-09.401, DHP.AP.AR-
10.101+103, DHP.AP.AR-10.151, DHP.AP.AR-10.201+203,
DHP.AP.AR-10.251, DHP.AP.AR-11.111, DHP.AP.AR-11.112,
DHP.AP.AR-11.121, DHP.AP.AR-11.122, DHP.AP.AR-11.131,
DHP.AP.AR-11.132, DHP.AP.AR-11.141, DHP.AP.AR-11.142,
DHP.AP.AR-11.151, DHP.AP.AR-11.161, DHP.AP.AR-11.171;
DHP.LA.AR-P.01.101+106, DHP.LA.AR-P.01.113, DHP.LA.AR-
P.01.126+129, DHP.LA.AR-P.01.142, DHP.LA.AR-P.01.144-+147,
DHP.LA.AR-02.201+-203, DHP.LA.AR-P.02.101+103, DHP.LA.AR-
09.001, DHP.LA.AR-09.002, DHP.LA.AR-09.101+106, DHP.LA.AR-
09.113, DHP.LA.AR-09.126+129, DHP.LA.AR-09.142, DHP.LA.AR-
09.144+146, DHP.LA.AR-09.201+208, DHP.LA.AR-10.101+103,
DHP.LA.AR-10.105, DHP.LA.AR-10.106, DHP.LA.AR-10.111,
DHP.LA.AR-10.112, DHP.LA.AR-11.101+104, DHP.LA.AR-
11.201+203, DHP.LA.AR-11.301;

KC.GN.001+008, KC.BS.01.201, KC.BS.01.202, KC.BS.02.101+105,

KC.BS.03.001, KC.BS.03.101, KC.BS.04.001, KC.BS.05.001+004,
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’g) $.06.001+003, KC.RE.02.001+017, KC.RE.03.001+005,
VXCILM.02.001+025, KC.LM.03.001+004;

N0 SR 7ESEVREM v hé thdng bao chiy:
Aoy CLBHP-FPS-002+004, DHP-FPS-101, DHP-FPS-B.201+203, DHP-FPS-
=== A.201+211, DHP-FPS-L.201+215, DHP-FPS-301;

4 | Ban vé& h¢ thong chira chay:
DHP-FPS-102+104, DHP-FPS-B.204+210, DHP-FPS-A.212+221, DHP-
FPS-A.222, DHP-FPS-L.216+230, DHP-FPS-302+308,;

5 | Ban v& hé thong chdng tu khoi:

HVAC-001, HVAC-002, HVAC-B.200, HVAC-B.101, HVAC-
B.231+233, HVAC-A.101+105, HVAC-A.201+211, HVAC-L.101,
HVAC-L.102, HVAC-L.201+215, HVAC-301, HVAC-302,

6 | Ban vé& giai phap cip dién, dén chiéu sang su ¢b va chi dan thoat nan, am
thanh cong cong:

ELEC-000, ELEC-001, ELEC-B-300+303, ELEC-A-100+102, ELEC-A-
102.1, ELEC-A-E.300+311, ELEC-L-100+102, ELEC-L-102.1, ELEC-L-
300+315, ELEC-T-100, ELEC-T-200+204, ELEC-T-300+302,;
ELV-B-200+202, ELV-A-103, ELV-A-220+229, ELV-L-101, ELV-L-
102, ELV-L-220+233, ELV-300;

7 | Ban v& phuong 4n chong sét:
ELEC-B-400+404, ELEC-B-500, ELEC-A-400+409, ELEC-L-400+409;

8 | Ban v& giai phap an toan PCCC dbi voi hé thong cap khi ddt trung tim
LPG:

HDCP-GAS-A01, HDCP-GAS-B01, HDCP-GAS-C01+C05, HDCP-
GAS-D01+D14, HDCP-GAS-E01+E04. —l

Luru y: Thong tin tai Gidy chirg nhén ndy chi x4c nhan bao dam céc yéu cau vé phong
chay va chira chay, khong c6 gia tr1 vé quyén su dung dat va cac chi ti€u vé quy hoach,
xay dung./.



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-08T08:05:25+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	Lê Ngọc Hải<lnhai.ptp.p4@C07.bca> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-08T08:21:56+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	Lê Ngọc Hải<lnhai.ptp.p4@C07.bca> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-08T08:22:15+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	Lê Ngọc Hải<lnhai.ptp.p4@C07.bca> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-08T08:22:22+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	Lê Ngọc Hải<lnhai.ptp.p4@C07.bca> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-08T08:42:54+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	Bùi Quang Việt<bqviet.pct@C07.bca> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-08T10:45:54+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	C07<c07@v01.bca> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-08T10:46:08+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	C07<c07@v01.bca> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-08T10:46:18+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	C07<c07@v01.bca> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-08T10:46:30+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	C07<c07@v01.bca> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-08T10:46:56+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	C07<c07@v01.bca> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-08T10:47:06+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	C07<c07@v01.bca> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-08T10:47:15+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	C07<c07@v01.bca> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-08T10:47:26+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	C07<c07@v01.bca> đã ký lên văn bản này!




